
(Apple/Citrus
Junos/Lentil/Pear/Pumpkin/Strawberry/Tomato

Fruit)/Corn Kernel/(Arctium Lappa/Brassica
Oleracea Acephala/Cabbage/Camellia

Sinensis/Moringa Oleifera/Radish/Spinach
Leaf)/(Sorghum

Tên
(Apple/Citrus Junos/Lentil/Pear/Pumpkin/Strawberry/Tomato Fruit)/Corn
Kernel/(Arctium Lappa/Brassica Oleracea Acephala/Cabbage/Camellia
Sinensis/Moringa Oleifera/Radish/Spinach Leaf)/(Sorghum

Số CAS
Tên 
hóa 
học
Số EC
UII
Mô tả
Quy 
định
Chức 
năng
Ứng 
dụng

Thành phần có INCI

Không có dữ liệu


